	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN CHÍ THANH
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MÔN: SINH HỌC KHỐI 11

(Chương trình cơ bản)

Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)


	Chủ đề
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng cao

	I. PHẦN CHUNG (30 CÂU)

	1. Sinh sản vô tính ở Thực vật
	- Nhận biết các hình thức sinh sản và sinh sản vô tính ở Thực vật.

	- Đặc điểm sinh sản sinh dưỡng.
- Ưu điểm của các hình thức nhân giống vô tính.
	- Giải thích được mục đích ý nghĩa của hiện tượng tỉa lá và buộc chặt cành ghép trong nhân giống vô tính.
	- Xác định đặc điểm di truyền của thể giao tử ở rêu.



	5 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu

	2. Sinh sản hữu tính ở thực vật
	- Khái niệm, vị trí thụ phấn, thụ tinh.

- Nếu nguồn gốc của quả hạt nội nhũ.
	- Ưu thế của sinh sản hữu tính.
- Nhận định về quá trình tạo giao tử ở thực vật có hoa.
	
	- Xác định kiểu gen của nội nhũ, của phôi.

	6 câu
	3 câu
	2 câu
	0 câu
	1 câu

	3. Sinh sản vô tính ở động vật
	- Nêu các đại diện của hình thức sinh sản vô tính ở động vật.
- Khái niệm sinh sản vô tính ở động vật
	- Cơ sở tế bào học của hiện tượng sinh sản vô tính ở động vật.
	- xác định kiểu gen của cá thể con  sinh sản bằng nảy chồi.
	- Xác định kiểu gen của cá thể con  sinh sản bằng

hình thức trinh sản.

	6 câu
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	4. Sinh sản hữu tính ở động vật
	- Khái niệm, đại diện của sinh sản hữu tính; thụ tinh trong và thụ tinh ngoài; động vật đơn tính, động vật lưỡng tính.
	- Ưu nhược điểm của đẻ con so với đẻ trứng.
- Ưu điểm thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.
	- Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản.


	

	5 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	0 câu

	5. Cơ chế điều hòa sinh sản
	- Nêu vị trí, vai trò của các hoocmôn.

	- Vai trò của cơ chế điều hòa ngược âm tính trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng.
- Xác định loại hooc trực tiếp tác động sản sinh ra trứng. 
	- Giải thích hiện tượng trứng rụng theo chu kỳ ở cá thể cái.

	

	5 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	0 câu

	6. Điều khiển sinh sản và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	- Nêu các biện pháp làm thay đổi số con ở động vật.
- Mục đích của việc điều khiển giới tính ở động vật.
	- Cơ chế tác dụng của các biện pháp tránh thai.
- Biện pháp không được xem là sinh đẻ có kế hoạch ở người.
	- vận dụng việc điều khiển sinh sản trong việc tăng sản lượng gia cầm.
	- 

	5 câu
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	0 câu

	
	
	
	

	II. PHẦN RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN (8 CÂU)

	1. Sinh sản vô tính ở Thực vật
	- Nêu các đại diện của các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
	
	- Hình thức sinh sản của câu tre.
	

	2 câu
	1 câu
	
	1 câu
	

	2. Sinh sản hữu tính ở thực vật
	
	
	- Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép
	

	1 câu
	
	
	1 câu
	

	3. Sinh sản vô tính ở động vật
	
	- Đặc điểm của hiện tượng trinh sinh.
	
	

	1 câu
	
	1 câu
	
	

	4. Sinh sản hữu tính ở động vật
	- Các giai đoạn của sinh sản hữu tính.
	
	
	

	1 Câu
	1 câu
	
	
	

	5. Cơ chế điều hòa sinh sản
	
	- Xác định loại hooc trực tiếp tác động sản sinh ra tinh trùng.
	
	- Giải thích tại sao trong thờ kỳ mang thai phụ nữ không rụng trứng.

	2 câu
	
	1 câu
	
	1 câu

	6. Điều khiển sinh sản và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	
	
	- Cơ sở khoa học của hiện tượng uống thuốc tránh thai
	

	1 câu
	
	
	1 câu
	

	TỔNG: 10 điểm

(40 câu)
	4 điểm = 40% tổng số điểm bài kiểm tra

15 câu
	2.75 điểm = 27.5 % tổng số điểm bài kiểm tra

13 câu
	2.25 điểm = 22.5 % tổng số điểm bài kiểm tra

8 câu
	1 điểm = 10 % tổng số điểm bài kiểm tra

4 câu


